BM-003
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA: NGOẠI NGỮ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3, năm học 2021 - 2022

Mã học phần: 71CHIN30113
Tên học phần: NGHE NÓI TIẾNG TRUNG TRUNG CẤP 1
Mã nhóm lớp học phần: 213_71CHIN30113
Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút (Phần trắc nghiệm 45 phút)
Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận
Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu):
Gợi ý:
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I.听句子并选择正确答案
1.
A.他一个月后参加考试
B.他现在还不知道成绩
C.他觉得自己考得很好
ANSWER: A

2.
A. 衣服
B. 鞋子
C. 帽子
ANSWER: A

3.
A.房间里只有一幅画儿，不好看
B.房间里应该有一幅画儿
C.房间里应该有一幅好画儿
ANSWER: A

4.
A.星期一的客人比周末少
B.周末的客人比星期一的少
C.星期一的客人和周末的差不多
ANSWER: A


5.
A.他现在习惯了睡午觉
B.来中国以前他很喜欢睡午觉
C.他一直都有睡午觉的习惯
ANSWER: A

6.
A.一本图书馆的书
B.本子
C.图书馆
ANSWER: A

7.
A.七百多块钱
B.七十八块钱
C.七八十块钱
ANSWER: A

8.
A.45分钟
B.30分钟
C.15分钟
ANSWER: A

9.
A.生日聚会
B.蛋糕
C.等小林
ANSWER: A

10.
A.六个
B.五个
C.四个
ANSWER: A

II.听对话并选择正确答案
1.
A.生病了 
B.迟到了 
C.生气了 
ANSWER: A

2.
A.宾馆 
B.机场 
C.教室
ANSWER: A

3.
A.是新来的 
B.爱跳舞 
C.有两只 
ANSWER: A

4. 
A.三次 
B.两次 
C.一次 
ANSWER: A

5. 
A. 丈夫和妻子 
B. 爸爸和女儿
C. 哥哥和妹妹 
ANSWER: A

6.
A. 她有的地方不懂  
B. 书上的字她都不认识 
C. 她觉得这本书很好
ANSWER: A

7.
A.2800块
B.2000块
C.4000块
ANSWER: A

8.
A.她的照相机丢了
B.她的书包丢了
C.她的钱包丢了
ANSWER: A

9.
A.爬山
B.游泳
C.打球
ANSWER: A

10.
A.两个星期
B.一个星期
C.三个星期
ANSWER: A

11.
A.2100元
B.1600元
C.500元
ANSWER: A

12.
A.男的个子不高
B.男的个子很高
C.男的水平很高
ANSWER: A

13.
A.男人很辛苦，但是地位比较高
B.男人很辛苦，女人很舒服
C.女人比较舒服，地位也高
ANSWER: A

14.
A.儿子不愿意让父亲再婚
B.他还没找到合适的
C.老王有儿子，女人不同意跟他结婚
ANSWER: A

PHẦN NÓI (4 điểm)
Sinh viên chọn một trong bốn chủ đề sau:
1/ 请说说一次你生病或家人生病住院的经历。
2/ 谈一谈你的理想，以及你打算怎么实现你的理想。
3/ 说说疫情发生后，你的学习情况和生活情况。
4/ 你认为自己的汉语水平怎么样？应该做什么提高自己的汉语水平？
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